
 1 

 
 

 
 

 
 

 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƢƠNG 

PHIẾU TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở  

THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01/4/2019 

 

(Điều tra toàn bộ) 

THÔNG TIN GHI TRÊN PHIẾU ĐIỀU TRA ĐƯỢC GIỮ KÍN 

 

               MẪU CÁC CHỮ SỐ ĐIỀN VÀO Ô TO    
 
               GẠCH “X” VÀO TRONG Ô VUÔNG NHỎ ĐỂ LỰA CHỌN CÂU TRẢ LỜI THÍCH HỢP                

 

ĐỊNH DANH 

TỈNH/THÀNH PHỐ:__________________________________________________________________  

HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH: ______________________________________  

XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN: ______________________________________________________  

THÔN/XÓM/ẤP/BẢN/TỔ DÂN PHỐ: __________________________________________________  

ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA:   ______________________________________________________________  

THÀNH THỊ/NÔNG THÔN (THÀNH THỊ = 1; NÔNG THÔN = 2): ................................................................ … 

HỘ SỐ: ..........................................................................................................................................  

HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ:______________________________________________________________  

ĐỊA CHỈ CỦA HỘ: _________________________________________________________________  

KẾT QUẢ 

SỐ NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƢỜNG TRÖ TRONG HỘ: .............................................................. ..... 

                  SỐ NAM:............................................................................................................................  

                  SỐ NỮ: ..............................................................................................................................  

ĐÂY LÀ TẬP PHIẾU SỐ               TRONG             TẬP PHIẾU CỦA HỘ 

KÝ XÁC NHẬN 

NGƢỜI CUNG CẤP THÔNG TIN 

HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY, THÁNG  

       

  
ĐIỀU TRA VIÊN        

TỔ TRƢỞNG          
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XÁC ĐỊNH NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÖ TẠI HỘ 

Q1. Xin ông/bà cho biết họ và tên những ngƣời thƣờng xuyên ăn, ở tại hộ được 6 tháng trở lên 

tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019 không phân biệt có hay không có hộ khẩu thƣờng trú tại hộ 

(không bao gồm sinh viên là ngƣời của hộ đang đi học xa nhà)?  

(GHI RÕ HỌ VÀ TÊN CỦA TỪNG NGƢỜI) 

1.     

2.     

3.     

4.    

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.  
  

11.  
  

12.     

13.     
 

14.     

15.  
  

16. 
   

17.     

18.     

19.     

20.  
  

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     
 

Q2.  Trong hộ ông/bà, có ai mới chuyển đến hộ 

chưa được 6 tháng tính đến 0 giờ ngày 

01/4/2019 nhƣng xác định ăn ở lâu dài tại 

hộ hoặc không có nơi ở ổn định nào khác 

(bao gồm cả trẻ mới sinh trƣớc ngày 

01/4/2019)? 

LƢU Ý: BAO GỒM NHỮNG NGƢỜI ĐÃ CHUYỂN CẢ HỘ TỚI 

HỘ ĐANG PHỎNG VẤN.   

CÓ ................... 1           HỎI HỌ VÀ TÊN ĐỂ GHI VÀO CÂU Q1,           

SAU ĐÓ CHUYỂN CÂU Q3 

KHÔNG  ......... 2                     

Q3.   Trong tất cả những ngƣời đã kể tên có ai là: 

(NHỮNG NGƢỜI CÓ TRONG CÂU Q1)   

a.  Ngƣời thuộc biên chế ngành công an, quân đội 

(không bao gồm những ngƣời làm hợp đồng)? 

b.  Học sinh phổ thông đến trọ học/ở nhờ? 

c.  Ngƣời đến hộ dƣới 1 năm vì các mục đích: 

đến chơi/thăm; nghỉ hè, nghỉ lễ; chữa bệnh; 

công tác; đào tạo ngắn hạn…? 

d.  Ngƣời nƣớc ngoài chƣa nhập quốc tịch 

Việt Nam, Việt kiều về thăm gia đình? 

 

    

      CÓ                 KHÔNG 

  1                       2 

 

  1                       2 

 

  1                       2 

 

 

  1                       2 

(NẾU CÓ HỎI HỌ VÀ TÊN, ĐỒNG THỜI GẠCH TÊN Ở CÂU Q1) 
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 XÁC ĐỊNH NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÖ TẠI HỘ 

Q4a. Trong hộ ông/bà, có ai lâu nay vẫn thƣờng xuyên 

ăn ở tại hộ nhƣng tại thời điểm 0 giờ ngày 

01/4/2019 tạm vắng vì các lý do sau đây không 

(không tính những ngƣời thuộc biên chế ngành 

công an, quân đội)? 

a.  Đi làm ăn xa dƣới 06 tháng và không có quyết định tuyển 

dụng hoặc hợp đồng lao động? 

b.  Điều trị nội trú tại cơ sở y tế? 

c.  Ngƣời rời hộ dƣới 1 năm vì các mục đích: đi 

chơi/thăm; nghỉ hè, nghỉ lễ, du lịch; chữa bệnh; công 

tác; đào tạo ngắn hạn…? 

d.  Học sinh phổ thông đi trọ học/ở nhờ; ngƣời đi buôn 

chuyến; đi tàu viễn dƣơng; đánh bắt hải sản? 

e.  Đi nƣớc ngoài trong thời hạn cho phép (không 

tính những ngƣời làm việc tại các cơ quan đại 

diện của Việt Nam ở nƣớc ngoài, thân nhân và 

những ngƣời đi cùng)? 

f.   Bị công an, quân đội tạm giữ? 

 

      

   

    CÓ                         KHÔNG 

 

1                                   2  

    1                                    2  

    1                                    2  

 

    1                                    2  

 

    1                                     2   

 

    1                                     2 

(NẾU KHÔNG CÓ AI THUỘC CÁC ĐỐI TƢỢNG 

TRÊN, CHUYỂN CÂU Q5a) 

Q4b.  Xin cho biết họ và tên những ngƣời này?    

                                                   (GHI RÕ HỌ VÀ TÊN CỦA TỪNG NGƢỜI) 

1.     4.     

2.      5.    

3.     6.      
 

Q5a. Có ai vẫn thƣờng xuyên ăn, ở tại hộ nhƣng đã chết 

sau 0 giờ ngày 01/4/2019 và chƣa đƣợc kể tên ở 

trên không? 

CÓ........................................................ 1             

KHÔNG................................................ 2               Q6                              

Q5b.  Xin cho biết họ và tên những ngƣời này?    

                                                   (GHI RÕ HỌ VÀ TÊN CỦA TỪNG NGƢỜI) 

1.     3.    

2.      4.    
 

Q6.   Những ngƣời là nhân khẩu thực tế thƣờng trú tại hộ là:  

ĐỌC TÊN NHỮNG NGƢỜI KHÔNG BỊ GẠCH TÊN Ở CÂU Q1 VÀ NHỮNG NGƢỜI CÓ TÊN 

TRONG CÂU Q4b VÀ CÂU Q5b. 

Q7.   Xin ông/bà cho biết ai là chủ hộ?                                 (GHI RÕ HỌ VÀ TÊN) 

                
 

Q8.  Trong số những ngƣời là nhân khẩu thực tế 

thƣờng trú tại hộ, có bao nhiêu ngƣời có hộ khẩu 

thƣờng trú tại xã/phƣờng/thị trấn này?                             NGƢỜI 
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PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ                                                           

ến 

                                                                               SỐ THỨ TỰ  

CÂU HỎI 

 

 
SỐ THỨ TỰ ...........       

 

 
SỐ THỨ TỰ ...........       

HỎI VÀ GHI THEO CHIỀU NGANG CÁC CÂU 1, 2 VÀ 3.  

1.  HỌ VÀ TÊN NHỮNG NGƢỜI LÀ NHÂN KHẨU 
THỰC TẾ THƢỜNG TRÖ TẠI HỘ, BẮT ĐẦU TỪ 
CHỦ HỘ. 

(NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BỊ GẠCH TÊN TRONG CÁC CÂU Q1, VÀ 

NHỮNG NGƯỜI CÓ TÊN TRONG CÂU Q4b VÀ CÂU Q5b) 

 
 

_________________________ 
 
 

_________________________ 

 
 

_________________________ 
 
 

_________________________ 

2.  [TÊN] có mối quan hệ thế nào với chủ hộ? 

 

CHỦ HỘ ................................ 1 

 

 

VỢ/CHỒNG .......................  2 

CON ĐẺ.............................  3 

CHÁU NỘI/NGOẠI .............  4 

BỐ/MẸ  ..............................  5 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH KHÁC. 6 

KHÔNG QUAN HỆ  
GIA ĐÌNH  ..........................  7 

3.  [TÊN] là nam hay nữ? NAM ..... 1                NỮ .... 2 NAM ..... 1                NỮ .... 2 

BẮT ĐẦU TỪ CÂU 4, HỎI VÀ GHI CHO TỪNG NGƯỜI (THEO CỘT).  

4.  [TÊN] sinh vào tháng, năm dƣơng lịch nào? 
 

THÁNG ..... 

 

NĂM ........ 

                          C6 

KHÔNG XĐ NĂM ........ 9998 

 

THÁNG ..... 

 

NĂM ........ 

                          C6 

KHÔNG XĐ NĂM ........ 9998 

5. Hiện nay, [TÊN] bao nhiêu tuổi theo dƣơng 
lịch?  

1.  

TUỔI TRÕN ............    TUỔI TRÕN ............    

6. [TÊN] thuộc dân tộc nào? KINH ................................. 1        

DÂN TỘC KHÁC .............. 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

KINH ................................. 1        

DÂN TỘC KHÁC .............. 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

7. [TÊN] có theo tôn giáo nào không?  

 NẾU CÓ: Đó là tôn giáo gì? 

  

CÓ..................................... 1                  

 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG............................. 2                 

CÓ..................................... 1                  

 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG............................. 2                 

KT1.  KIỂM TRA CÂU 4 HOẶC CÂU 5: DƯỚI 5 TUỔI (SINH SAU THÁNG 3 NĂM 2014)            CÂU 8; TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN             

(SINH TRƯỚC THÁNG 4 NĂM 2014)            CÂU 14. 

8. Hiện nay, [TÊN] đã đƣợc đăng ký khai sinh 
chƣa? 

 

ĐÃ ĐĂNG KÝ .................. 1 

CHƢA ĐĂNG KÝ ............ 2 

           NGƯỜI TIẾP THEO 

ĐÃ ĐĂNG KÝ .................. 1 

CHƢA ĐĂNG KÝ ............ 2 

           NGƯỜI TIẾP THEO 

14. Hiện nay [TÊN] đang đi học, đã thôi học hay 
chƣa bao giờ đi học? 

ĐANG ĐI HỌC .................   1       

ĐÃ THÔI HỌC ..................   2 

                                  C16 

CHƢA BAO GIỜ ĐI HỌC ..3 

                                  C19 

ĐANG ĐI HỌC .................   1       

ĐÃ THÔI HỌC ..................   2 

                                  C16 

CHƢA BAO GIỜ ĐI HỌC ..3 

                                  C19 
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SỐ THỨ TỰ ...........       

 
 

SỐ THỨ TỰ ...........       

 
 

SỐ THỨ TỰ ...........       

 
 

SỐ THỨ TỰ...........       

HỎI VÀ GHI THEO CHIỀU NGANG CÁC CÂU 1, 2 VÀ 3.  

 
 

_________________________ 
 
 

_________________________ 

 
 

_________________________ 
 
 

_________________________ 

 
 

_________________________ 
 
 

_________________________ 

 
 

_________________________ 
 
 

_________________________ 

 

VỢ/CHỒNG .......................  2 

CON ĐẺ.............................  3 

CHÁU NỘI/NGOẠI .............  4 

BỐ/MẸ  ..............................  5 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH KHÁC. 6 

KHÔNG QUAN HỆ  
GIA ĐÌNH  ..........................  7 

 

VỢ/CHỒNG........................  2 

CON ĐẺ .............................  3 

CHÁU NỘI/NGOẠI ..............  4 

BỐ/MẸ  ...............................  5 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH KHÁC. 6 

KHÔNG QUAN HỆ  
GIA ĐÌNH  ..........................  7 

 

VỢ/CHỒNG .......................  2 

CON ĐẺ.............................  3 

CHÁU NỘI/NGOẠI .............  4 

BỐ/MẸ  ..............................  5 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH KHÁC. 6 

KHÔNG QUAN HỆ  
GIA ĐÌNH  ..........................  7 

 

VỢ/CHỒNG .......................  2 

CON ĐẺ .............................  3 

CHÁU NỘI/NGOẠI .............  4 

BỐ/MẸ  ..............................  5 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH KHÁC. 6 

KHÔNG QUAN HỆ  
GIA ĐÌNH  ..........................  7 

NAM ..... 1                NỮ .... 2 NAM..... 1                NỮ..... 2 NAM ..... 1                NỮ .... 2 NAM .....1                NỮ .... 2 

BẮT ĐẦU TỪ CÂU 4, HỎI VÀ GHI CHO TỪNG NGƯỜI (THEO CỘT).  

 

THÁNG ..... 

 

NĂM ........ 

                          C6 

KHÔNG XĐ NĂM ........ 9998 

 

THÁNG ..... 

 

NĂM ........ 

                          C6 

KHÔNG XĐ NĂM ......... 9998 

 

THÁNG ..... 

 

NĂM ........ 

                          C6 

KHÔNG XĐ NĂM ........ 9998 

 

THÁNG ..... 

 

NĂM ........ 

                          C6 

KHÔNG XĐ NĂM ........ 9998 

TUỔI TRÕN ............    TUỔI TRÕN ...........    TUỔI TRÕN ............    TUỔI TRÕN ...........    

KINH ................................. 1        

DÂN TỘC KHÁC .............. 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

KINH .................................. 1        

DÂN TỘC KHÁC ............... 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

KINH ................................. 1        

DÂN TỘC KHÁC .............. 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

KINH.................................. 1        

DÂN TỘC KHÁC .............. 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

CÓ..................................... 1                  

 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG............................. 2                 

CÓ ..................................... 1                  

 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG ............................. 2                 

CÓ..................................... 1                  

 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG............................. 2                 

CÓ ..................................... 1                  

 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG ............................. 2                 

KT1. KIỂM TRA CÂU 4 HOẶC CÂU 5: DƯỚI 5 TUỔI (SINH SAU THÁNG 3 NĂM 2014)              CÂU 8; TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN              

(SINH TRƯỚC THÁNG 4 NĂM 2014)            CÂU 14. 

ĐÃ ĐĂNG KÝ .................. 1 

CHƢA ĐĂNG KÝ ............ 2 

           NGƯỜI TIẾP THEO 

ĐÃ ĐĂNG KÝ ...................1 

CHƢA ĐĂNG KÝ .............2 

           NGƯỜI TIẾP THEO 

ĐÃ ĐĂNG KÝ .................. 1 

CHƢA ĐĂNG KÝ ............ 2 

           NGƯỜI TIẾP THEO 

ĐÃ ĐĂNG KÝ................... 1 

CHƢA ĐĂNG KÝ ............. 2 

           NGƯỜI TIẾP THEO 

ĐANG ĐI HỌC .................   1       

ĐÃ THÔI HỌC ..................   2 

                                   C16 

CHƢA BAO GIỜ ĐI HỌC ..3 

                                   C19 

ĐANG ĐI HỌC ..................   1       

ĐÃ THÔI HỌC...................   2 

                                   C16 

CHƢA BAO GIỜ ĐI HỌC ..3 

                                   C19 

ĐANG ĐI HỌC .................   1       

ĐÃ THÔI HỌC ..................   2 

                                   C16 

CHƢA BAO GIỜ ĐI HỌC ..3 

                                   C19 

ĐANG ĐI HỌC ..................   1       

ĐÃ THÔI HỌC ..................   2 

                                   C16 

CHƢA BAO GIỜ ĐI HỌC ..3 

                                   C19 
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                                                                TÊN VÀ SỐ THỨ TỰ  

CÂU HỎI  

 
 
_________________ 

    

 
 
_________________ 

    

15. Trình độ giáo dục, đào tạo [TÊN] đang 
học là gì? 

 

  

  

 

MẦM NON DƢỚI 5 TUỔI ...........01  

MẦM NON 5 TUỔI ......................02           

                                            C19 

TIỂU HỌC ...................................03            

TRUNG HỌC CƠ SỞ .................04 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .......05 

SƠ CẤP ......................................06 

TRUNG CẤP ...............................07 

CAO ĐẲNG .................................08 

ĐẠI HỌC .....................................09 

THẠC SĨ ......................................10 

TIẾN SĨ .......................................11 

MẦM NON DƢỚI 5 TUỔI ...........01  

MẦM NON 5 TUỔI ......................02           

                                            C19 

TIỂU HỌC ...................................03            

TRUNG HỌC CƠ SỞ .................04 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .......05 

SƠ CẤP ......................................06 

TRUNG CẤP ...............................07 

CAO ĐẲNG .................................08 

ĐẠI HỌC .....................................09 

THẠC SĨ ......................................10 

TIẾN SĨ .......................................11 

16. Trình độ giáo dục, đào tạo cao nhất 
[TÊN] đã tốt nghiệp/đạt đƣợc là gì?  

 

  

   

DƢỚI TIỂU HỌC ....................... 01          

TIỂU HỌC ...................................02 

TRUNG HỌC CƠ SỞ .................03 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .......04 

SƠ CẤP ......................................05 

TRUNG CẤP ...............................06 

CAO ĐẲNG .................................07 

ĐẠI HỌC .....................................08 

THẠC SĨ ......................................09 

TIẾN SĨ .......................................10 

DƢỚI TIỂU HỌC ....................... 01          

TIỂU HỌC ...................................02 

TRUNG HỌC CƠ SỞ .................03 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .......04 

SƠ CẤP ......................................05 

TRUNG CẤP ...............................06 

CAO ĐẲNG .................................07 

ĐẠI HỌC .....................................08 

THẠC SĨ ......................................09 

TIẾN SĨ .......................................10 

KT2. KIỂM TRA CÂU 16: CÂU 16 = 1 (DƯỚI TIỂU HỌC)              CÂU 19; CÕN LẠI              KT3. 

19. Hiện nay, [TÊN] có biết đọc và biết viết 
không?  

CÓ ........................................ 1       

KHÔNG ................................ 2                                           

CÓ ........................................ 1       

KHÔNG ................................ 2                                           

KT3. KIỂM TRA CÂU 4 HOẶC CÂU 5: TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (SINH TRƯỚC THÁNG 4 NĂM 2004)             CÂU 20;  

CÕN LẠI            NGƯỜI TIẾP THEO 

20. Tình trạng hôn nhân hiện nay của [TÊN] là 
gì?   

CHƢA VỢ/CHỒNG................ 1 

CÓ VỢ/CHỒNG ..................... 2 

GOÁ VỢ/CHỒNG .................. 3 

LY HÔN ................................. 4 

LY THÂN  .............................. 5 

CHƢA VỢ/CHỒNG ............... 1 

CÓ VỢ/CHỒNG..................... 2 

GOÁ VỢ/CHỒNG .................. 3 

LY HÔN ................................. 4 

LY THÂN  .............................. 5 

KT4.KIỂM TRA NẾU CÕN THÀNH VIÊN, HỎI TIẾP; HẾT THÀNH VIÊN, HỎI PHẦN 3.  
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_________________ 
    

 
 

_________________ 
    

 
 

_________________ 
    

 
 

_________________ 
    

MẦM NON DƢỚI 5 TUỔI ........... 01  

MẦM NON 5 TUỔI...................... 02           

                                            C19 

TIỂU HỌC................................... 03            

TRUNG HỌC CƠ SỞ................. 04 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ....... 05 

SƠ CẤP ...................................... 06 

TRUNG CẤP .............................. 07 

CAO ĐẲNG ................................ 08 

ĐẠI HỌC ..................................... 09 

THẠC SĨ...................................... 10 

TIẾN SĨ ....................................... 11 

MẦM NON DƢỚI 5 TUỔI........... 01  

MẦM NON 5 TUỔI ..................... 02           

                                            C19 

TIỂU HỌC .................................. 03            

TRUNG HỌC CƠ SỞ ................ 04 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ....... 05 

SƠ CẤP ...................................... 06 

TRUNG CẤP .............................. 07 

CAO ĐẲNG ................................ 08 

ĐẠI HỌC..................................... 09 

THẠC SĨ ..................................... 10 

TIẾN SĨ ....................................... 11 

MẦM NON DƢỚI 5 TUỔI .......... 01  

MẦM NON 5 TUỔI ..................... 02           

                                            C19 

TIỂU HỌC .................................. 03            

TRUNG HỌC CƠ SỞ ................ 04 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ...... 05 

SƠ CẤP ..................................... 06 

TRUNG CẤP .............................. 07 

CAO ĐẲNG ................................ 08 

ĐẠI HỌC .................................... 09 

THẠC SĨ ..................................... 10 

TIẾN SĨ ....................................... 11 

MẦM NON DƢỚI 5 TUỔI .......... 01  

MẦM NON 5 TUỔI ..................... 02           

                                            C19 

TIỂU HỌC .................................. 03            

TRUNG HỌC CƠ SỞ ................ 04 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ...... 05 

SƠ CẤP ..................................... 06 

TRUNG CẤP .............................. 07 

CAO ĐẲNG ................................ 08 

ĐẠI HỌC .................................... 09 

THẠC SĨ ..................................... 10 

TIẾN SĨ ....................................... 11 

DƢỚI TIỂU HỌC........................ 01          

TIỂU HỌC................................... 02 

TRUNG HỌC CƠ SỞ................. 03 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ....... 04 

SƠ CẤP ...................................... 05 

TRUNG CẤP .............................. 06 

CAO ĐẲNG ................................ 07 

ĐẠI HỌC ..................................... 08 

THẠC SĨ...................................... 09 

TIẾN SĨ ....................................... 10 

DƢỚI TIỂU HỌC ....................... 01          

TIỂU HỌC .................................. 02 

TRUNG HỌC CƠ SỞ ................ 03 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ....... 04 

SƠ CẤP ...................................... 05 

TRUNG CẤP .............................. 06 

CAO ĐẲNG ................................ 07 

ĐẠI HỌC..................................... 08 

THẠC SĨ ..................................... 09 

TIẾN SĨ ....................................... 10 

DƢỚI TIỂU HỌC ....................... 01          

TIỂU HỌC .................................. 02 

TRUNG HỌC CƠ SỞ ................ 03 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ...... 04 

SƠ CẤP ..................................... 05 

TRUNG CẤP .............................. 06 

CAO ĐẲNG ................................ 07 

ĐẠI HỌC .................................... 08 

THẠC SĨ ..................................... 09 

TIẾN SĨ ....................................... 10 

DƢỚI TIỂU HỌC ....................... 01          

TIỂU HỌC .................................. 02 

TRUNG HỌC CƠ SỞ ................ 03 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ...... 04 

SƠ CẤP ..................................... 05 

TRUNG CẤP .............................. 06 

CAO ĐẲNG ................................ 07 

ĐẠI HỌC .................................... 08 

THẠC SĨ ..................................... 09 

TIẾN SĨ ....................................... 10 

KT2. KIỂM TRA CÂU 16: CÂU 16 = 1 (DƯỚI TIỂU HỌC)              CÂU 19; CÕN LẠI              KT3. 

CÓ ........................................ 1       

KHÔNG ................................ 2                                           

CÓ......................................... 1       

KHÔNG................................. 2                                           

CÓ ........................................ 1       

KHÔNG ................................ 2                                           

CÓ ........................................ 1       

KHÔNG ................................ 2                                           

KT3. KIỂM TRA CÂU 4 HOẶC CÂU 5: TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (SINH TRƯỚC THÁNG 4 NĂM 2004)              CÂU 20;  

CÕN LẠI              NGƯỜI TIẾP THEO 

CHƢA VỢ/CHỒNG ............... 1 

CÓ VỢ/CHỒNG .................... 2 

GOÁ VỢ/CHỒNG.................. 3 

LY HÔN................................. 4 

LY THÂN  .............................. 5 

CHƢA VỢ/CHỒNG ................ 1 

CÓ VỢ/CHỒNG ..................... 2 

GOÁ VỢ/CHỒNG .................. 3 

LY HÔN ................................. 4 

LY THÂN  .............................. 5 

CHƢA VỢ/CHỒNG ............... 1 

CÓ VỢ/CHỒNG .................... 2 

GOÁ VỢ/CHỒNG .................. 3 

LY HÔN ................................. 4 

LY THÂN  .............................. 5 

CHƢA VỢ/CHỒNG ............... 1 

CÓ VỢ/CHỒNG .................... 2 

GOÁ VỢ/CHỒNG ................. 3 

LY HÔN ................................ 4 

LY THÂN  .............................. 5 

KT4. KIỂM TRA NẾU CÕN THÀNH VIÊN, HỎI TIẾP; HẾT THÀNH VIÊN, HỎI PHẦN 3.  
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PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở  

 

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

50. Hộ ông/bà có nhà ở hay không? 

(ĐTV QUAN SÁT, KẾT HỢP VỚI HỎI VÀ TÍCH VÀO CÂU TRẢ 

LỜI PHÙ HỢP) 

 

CÓ ......................................................................................... .1 

KHÔNG, ĐANG XÂY DỰNG VÀ Ở LÁN TẠM  ................... .2     

KHÔNG ................................................................................. .3                 

                                                          HOÀN THIỆN PHIẾU 

51. Hộ ông/bà có đang ở chung với (các) hộ khác 
trong cùng ngôi nhà/căn hộ này không? 

 

CÓ ............................................................................................ 1                 

KHÔNG .................................................................................... 2                 

                                                                                     C53 

52. Hộ ông/bà có phải là hộ đại diện không? CÓ ............................................................................................ 1                 

KHÔNG .................................................................................    2                 

                                             

            TÊN CHỦ HỘ ĐẠI DIỆN 

                                          HOÀN THIỆN PHIẾU 

53. Ngôi nhà/căn hộ mà hộ ông/bà đang ở là     
nhà chung cƣ hay nhà riêng lẻ? 

Ngôi nhà/căn hộ này có bao nhiêu phòng 
ngủ riêng biệt?  

NHÀ CHUNG CƢ ...............1 

NHÀ RIÊNG LẺ  .................2 

SỐ PHÕNG NGỦ  
RIÊNG BIỆT………... 

 

54. Tổng diện tích sử dụng để ở của ngôi 
nhà/căn hộ này là bao nhiêu mét vuông? DIỆN TÍCH (m

2
) ....................................................  

55. Vật liệu chính làm cột (hoặc trụ, hoặc tƣờng 
chịu lực) của ngôi nhà/căn hộ này là gì? 

VẬT LIỆU BỀN CHẮC (BÊ TÔNG CỐT THÉP, GẠCH/ĐÁ,  
SẮT/THÉP/GỖ BỀN CHẮC) ................................................................. 1 

VẬT LIỆU TẠM (GỖ TẠP/TRE, ĐẤT, VẬT LIỆU KHÁC)  ..................... 2  

56. Vật liệu chính làm mái của ngôi nhà/căn hộ 
này là gì? 

VẬT LIỆU BỀN CHẮC (BÊ TÔNG CỐT THÉP, NGÓI) .............................. 1 

VẬT LIỆU TẠM (TẤM LỢP, LÁ/RƠM RẠ/GIẤY DẦU, VẬT LIỆU KHÁC)  ... 2  

57. Vật liệu chính làm tƣờng hoặc bao che của 
ngôi nhà/căn hộ này là gì? 

VẬT LIỆU BỀN CHẮC (BÊ TÔNG CỐT THÉP, GẠCH/ĐÁ,  
GỖ/KIM LOẠI) ....................................................................................... 1 

VẬT LIỆU TẠM (ĐẤT VÔI/RƠM, PHIÊN/LIẾP/VÁN ÉP, 
VẬT LIỆU KHÁC)  ................................................................................. 2  

58. Ngôi nhà/căn hộ này đƣợc sử dụng từ năm 
nào?  

  

TRƢỚC 1975 ........................................................................... 1 

TỪ 1975 ĐẾN 1999 ................................................................. 2 

TỪ 2000 ĐẾN 2009 ................................................................. 3 

TỪ 2010 ĐẾN NAY .................................................................. 4 

 

                                            2 0 

KHÔNG XÁC ĐỊNH .................................................................. 5 

Xin ông/bà cho biết số điện thoại cố định/di động của hộ :_________________________________________ 


